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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông báo	/TB-PVHXH  ngày	tháng 9 năm 2025 của Phòng Văn hóa – Xã hội xã Cẩm Giàng)
I. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

	


TT
	

Mã TTHC
	

Tên thủ tục hành chính được thay thế
	


Tên thủ tục hành chính thay thế
	Thời gian giải quyết TTHC
	

Địa điểm thực hiện
	
Phí/lệ phí (nếu có)
	Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp
	


Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
Theo quy định
	
sau cắt giảm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dịch vụ công trực tuyến
	Dịch vụ bưu chính công ích
	

	
	
	Đề	nghị
	Đề nghị miễn giảm học phí trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập
	
	
	

Cơ	sở giáo dục nghề nghiệp; Cơ	sở giáo dục đại học
	
	
	
	Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

	
	
	miễn	giảm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học phí, hỗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	trợ  chi  phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học tập, hỗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
1.005144
	trợ	tiền
đóng	học
phí đối với người	học
	
	10
ngày
làm việc
	05
ngày
làm việc
	
	Không quy định
	
Toàn trình
	
x
	

	
	
	tại các cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	giáo	dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mầm	non,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	giáo	dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	phổ	thông,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	giáo	dục
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	thường xuyên, giáo dục	nghề nghiệp		và giáo dục đại học.
	
	
	
	
	
	
	
	

	





2
	
	
	Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong trường trung học phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên tư
thục, trường
	




10
ngày làm
việc
	




05
ngày làm
việc
	
Trun g tâm Phục vụ hành chính công thành phố (Sở
GDĐ T);
	





Không quy định
	





Toàn trình
	






x
	Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

	
	
	
	trung học phổ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	thông trong
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	các trường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	đại học, cao
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	đẳng, viện
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	nghiên cứu
	
	
	
	
	
	
	



II. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã

	


TT
	

Mã TTHC
	

Tên thủ tục hành chính
được thay thế
	


Tên thủ tục hành chính thay thế
	Thời gian giải quyết TTHC
	

Địa điểm thực hiện
	

Phí/lệ phí (nếu có)
	Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp
	


Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
Theo quy định
	
sau cắt giảm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dịch vụ công trực tuyến
	Dịch vụ bưu chính công ích
	

	
	
	Đề	nghị
	Đề nghị miễn, giảm học phí trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	Nghị định số
238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn,
giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

	
	
	miễn	giảm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học phí, hỗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	trợ  chi  phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	học tập, hỗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	



1
	


1.005144
	trợ    tiền
đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo   dục
mầm  non,
	
	

10
ngày làm việc
	

05
ngày làm việc
	Trung tâm Phục		vụ hành chính công	cấp xã.
	


Không quy định
	


Toàn trình
	


x
	

	
	
	giáo	dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	phổ	thông,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	giáo	dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	thường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	xuyên, giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dục	nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nghiệp	và
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	giáo dục đại học.
	
	
	
	
	
	
	
	

	








2
	
	
	Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương
trình giáo dục
	







10
ngày làm việc
	







05
ngày làm việc
	Cơ	sở giáo dục mầm non công
lập;	Cơ
sở	giáo dục phổ thông công
lập;	Cơ
sở	giáo dục
	








Không quy định
	







Toàn trình
	








x
	Nghị định số
238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn,
giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

	
	
	
	phổ thông
	
	
	công lập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	thực
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	hiện
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	chương
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	trình
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	giáo dục
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	phổ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	thông
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	Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư
	10
ngày làm việc
	05
ngày làm việc
	Trung tâm Phục		vụ hành chính công	cấp
	
Không quy định
	
Toàn trình
	

x
	Nghị định số
238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn,
giảm, hỗ trợ học phí, hỗ




	
	
	
	thục; trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu
	
	
	xã.
	
	
	
	trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo



